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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 128/TTr-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm theo phụ lục I).

Điều 2. Công bố kèm theo quyết định này 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Kèm theo phụ lục II)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh


 

PHỤ LỤC I
PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:
	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	Lĩnh vực Tôn giáo:
	Lĩnh vực Tôn giáo:
	Lĩnh vực Tôn giáo:

	1
	Thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	 

	2
	Thủ tục Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc
	 

	3
	Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	 

	4
	Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	 

	5
	Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh.
	 

	6
	Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.
	 

	7
	Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.
	 

	8
	Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, cấp Trung ương hoặc toàn đạo
	 

	9
	Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
	 

	10
	Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	 

	11
	Thủ tục Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.
	 

	12
	Thủ tục Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
	 

	13
	Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự.
	 

	14
	Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi.
	 

	15
	Thủ tục tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện
	 

	16
	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.
	 

	17
	Thủ tục giải quyết việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:
	 


 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.
I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO:
1. Thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổ chức, nơi cư trú, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến nơi đặt trụ sở chính;

+ Giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

+ Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận;

+ Số lượng người tin theo.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp đăng ký

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

*Để được Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức phải có đủ điều kiện sau:

+ Có sinh hoạt tôn giáo ổn định từ hai mươi năm trở lên kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo, không vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;

+ Là tổ chức của những người có cùng niềm tin; có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, đường hướng hành đạo và hoạt động gắn bó với dân tộc, không trái với thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật;

+ Không thuộc tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

+ Tên gọi của tổ chức không trùng với tên các tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc tên các danh nhân, anh hùng dân tộc;

+ Có địa điểm hợp pháp để hoạt động tôn giáo;

+ Có người đại diện là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

2. Thủ tục Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản đề nghị chia, tách chức tổ chức tôn giáo trực thuộc, trong văn bản cần phải nêu rõ các nội dung sau:

* Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách;

* Nêu rõ lý do chia, tách;

* Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc chia, tách

* Nêu số lượng tín đồ tại thời điểm trước và sau khi chia, tách;

* Nêu rõ phạm vi hoạt động tôn giáo;

* Nêu dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức.

-Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

+ Tổ chức sau khi chia, tách vẫn thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

+ Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng, khó tổ chức hoạt động tôn giáo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

3. Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có), họ và tên người đại diện tổ chức, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, cơ cấu tổ chức, trụ sở chính của tổ chức;

+ Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo;

+ Giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

+ Hiến chương, điều lệ của tổ chức.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức có hoạt động tôn giáo liên tục, không vi phạm các quy định của Nghị định này và đáp ứng các điều kiện qui định tại Khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Cụ thể như sau:

+ Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong mỹ tục, lợi ích của dân tộc;

+ Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

+ Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;

+ Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;

+ Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

4. Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách tu sĩ;

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp đăng ký.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

5. Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;

+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp đăng ký.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

6. Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản đề nghị tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm do người đại diện tổ chức tôn giáo cơ sở đề nghị, trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

7. Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Bản đăng ký của tổ chức tôn giáo trong đó nêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

- Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có ý kiến khác thì người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiêm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau mới được Nhà nước thừa nhận:

+ Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt.

+ Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

8. Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, cấp Trung ương hoặc toàn đạo.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội;

+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo;

+ Dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

9. Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản đề nghị mở lớp Bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên lớp, địa điểm mở lớp, lý do mở lớp, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

10. Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

11. Thủ tục Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản đề nghị sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, trong văn bản cần phải nêu rõ các nội dung sau:

* Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi sáp nhập, hợp nhất;

* Nêu rõ lý do sáp nhập, hợp nhất;

* Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc sáp nhập, hợp nhất;

* Nêu số lượng tín đồ trước và sau khi sáp nhập, hợp nhất;

* Nêu rõ phạm vi hoạt động tôn giáo;

* Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.

+ Tổ chức được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nhước công nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

12. Thủ tục Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 1 (bộ) gồm: Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc, trong văn bản cần phải nêu rõ các nội dung sau:

* Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập;

* Nêu rõ lý do thành lập;

* Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập;

* Nêu số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập;

* Nêu rõ phạm vi hoạt động tôn giáo;

* Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

+ Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

+ Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

13. Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến;

+ Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

14. Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản đăng ký kèm theo hiến chương, điều lệ sửa đổi. Trong văn bản đăng ký cần nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi hiến chương, điều lệ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

15. Thủ tục tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm: Văn bản thông báo về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải công khai, rõ ràng mục đích sử dụng và trước khi quyên góp phải thông báo với Ủy ban nhân dân nơi tổ chức quyên góp

+ Không lợi dụng việc quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thực hiện những mục đích trái pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

16. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt;

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;

+ Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

17. Thủ tục giải quyết việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lầu 4, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy hẹn (nếu có) và tiến hành trả kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm:

+ Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên lễ hội, nguồn gốc lịch sử của lễ hội, phạm vi, thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung lễ hội. Đối với lễ hội tín ngưỡng được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì nội dung văn bản đề nghị không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội;

+ Danh sách Ban Tổ chức lễ hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những lễ hội tín ngưỡng sau đây khi tổ chức phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra lễ hội:

+ Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu;

+ Lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn;

+ Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

 

PHỤ LỤC II
PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I - Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước :
	I - Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước :

	1
	Thủ tục Tuyển dụng công chức hành chính (T-VTB-057787-TT).

	II -Lĩnh vực Chính quyền địa phương :
	II -Lĩnh vực Chính quyền địa phương :

	2
	Thủ tục Tiếp nhận, giải quyết chế độ nghỉ việc theo quyết định 130-CP và quyết định 111-HĐBT cho cán bộ xã từ tỉnh khác chuyển đến tỉnh Bà rịa –Vũng Tàu (T-VTB-060984-TT).

	3
	Thủ tục chuyển chế độ trợ cấp cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định 130-CP và quyết định 111_HĐBT từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến tỉnh khác (T-VTB-057582-TT).

	III - Lĩnh vực Tôn giáo :
	III - Lĩnh vực Tôn giáo :

	1
	Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-061402-TT).

	2
	Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở (T-VTB-961341-TT).

	3
	Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-061366-TT).

	4
	Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (T-VTB-061351-TT).

	5
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (T-VTB-061362 –TT).

	6
	Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (T-VTB- 061381-TT).

	7
	Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo (T-VTB-061388-TT).

	8
	Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (T-VTB-061394-TT).

	9
	Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-061400-TT).

	10
	Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở (T-VTB-061464-TT).

	11
	Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở (T-VTB-061531-TT).

	12
	Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý (T-VTB-061399-TT).

	13
	Công nhận tổ chức Tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T-VTB-061245-TT).

	14
	Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo (T-VTB-061341-TT).


 

